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I Lãnh đạo

1 Cấp trưởng 

Chu Thị Thanh Bình Hoàn thành tốt nhiệm vụ HTT 89

2 Cấp phó 

2.1 Nguyễn Thị Tuyết Nhung Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ HTSX 92

2.1 Vũ Mai Dung Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ HTSX 92

II Công chức, viên chức 

1 Đào Thị Vui Hoàn thành nhiệm vụ HTT 83
2 Bùi Thị Ngọc Hoàn thành xuất sắc  nhiệm vụ HTT 90
3 Hoàng Thị Thơ Hoàn thành tốt nhiệm vụ HTT 82
4 Nguyễn Thúy Lan Hoàn thành tốt nhiệm vụ HTT 85
5 Nguyễn Thị Kim Liên Hoàn thành tốt nhiệm vụ HTT 87
6 Hồ Thị Thơm Hoàn thành tốt nhiệm vụ HTT 81
7 Hoàng Thị Lan Anh Hoàn thành tốt nhiệm vụ HTT 85
8 Nguyễn Thị Hải Hoàn thành tốt nhiệm vụ HTT 83
9 Nguyễn Minh Phương Hoàn thành tốt nhiệm vụ NTS

10 Nguyễn Thị Thảo Hoàn thành tốt nhiệm vụ HTT 85
11 Nguyễn Thúy Hồng Hoàn thành tốt nhiệm vụ HTT 84
12 Đoàn Thanh Hà Hoàn thành tốt  nhiệm vụ HTT 83
13 Đoàn Thị Thim Hoàn thành tốt nhiệm vụ HTT 83
14 Cung Thị Thu Trang Hoàn thành tốt nhiệm vụ HTT 83
15 Lê Thị Nga Hoàn thành tốt nhiệm vụ HTT 83

STT Họ và tên 
Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong 

tháng 

Cá nhân tự xếp 

loại 

Mức xếp loại 
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16 Đinh Lan Hương Hoàn thành tốt  nhiệm vụ HTT 84
17 Trịnh Thị Hồng Mười Hoàn thành  tốt nhiệm vụ HTT 85
18 Nguyễn Thị Thu Hương Hoàn thành tốt  nhiệm vụ BP

19 Phạm Thùy Dung Hoàn thành tốt  nhiệm vụ HTT 86
20 Bùi Thị Quỳnh Anh Hoàn thành xuất sắc  nhiệm vụ HTT 90

21 Nguyễn Thị Liên Hoàn thành xuất sắc  nhiệm vụ HTT 90

22 Ngô Thị Phúc Hoàn thành tốt  nhiệm vụ HTT 82
23 Kiều Thị Hoa Lan Hoàn thành tốt nhiệm vụ HTT 83
24 Nguyễn Lê Mỹ Ngọc Hoàn thành tốt nhiệm vụ HTT 82
25 Nguyễn Thị Thu Trang Hoàn thành tốt nhiệm vụ HTT 85
26 Ngân Thị Giang Hoàn thành tốt  nhiệm vụ HTT 85
27 Ngô Huyền Trang Hoàn thành tốt  nhiệm vụ BP

28 Tạ Thị Thu Phương Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ HTT 90

29 Đặng Thanh Hiền Hoàn thành tốt nhiệm vụ HTT 86
30 Trương Thị Hồng Hoàn thành tốt nhiệm vụ HTT 85
31 Bùi Thị Hiền Hoàn thành tốt nhiệm vụ HTT 87
32 Bùi Thị Thủy Hoàn thành tốt nhiệm vụ HT 82
33 Nguyễn Thùy Linh Hoàn thành tốt nhiệm vụ HTT 82
34 Nguyễn Thị Diệp Hoàn thành tốt nhiệm vụ HTT 83
35 Đỗ Thị Bích Liên Hoàn thành  tốt nhiệm vụ HTT 83
36 Tô Lan Phương Hoàn thành tốt nhiệm vụ HTT 85
37 Trần Ánh Tuyết Hoàn thành tốt nhiệm vụ HTT 75
38 Phạm Thị Quỳnh Trang Hoàn thành tốt nhiệm vụ HTT 80

39 Phạm Hồng Thúy Hoàn thành tốt  nhiệm vụ HTT 83

40 Đặng Thị Hồng Hoàn thành tốt  nhiệm vụ HTT 82

41 Trần Thanh Huyền Nghỉ thai sản NTS

42 Đặng Minh Thúy Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ HTT 84
43 Nguyễn Thị Phin Hoàn thành tốt nhiệm vụ HTT 82
44 Ngô Thị Nga Hoàn thành tốt  nhiệm vụ HTT 83
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III Lao động hợp đồng 

1 Nguyễn Thị  Hà Hoàn thành tốt nhiệm vụ HTT 75

2 Nguyễn Thị Bích Ngọc Hoàn thành tốt nhiệm vụ HTT 80

3 Nguyễn Thị Khánh Ly Hoàn thành tốt  nhiệm vụ HTT 78

4 Nguyễn Thị Minh Phương Hoàn thành tốt nhiệm vụ HTT 75

5 Trần Thị Thu Hằng Hoàn thành tốt nhiệm vụ HTT 78

5 Ngô Gia Vào Hoàn thành tốt nhiệm vụ HTT 80

6 Nguyễn Hữu Thoán Hoàn thành tốt nhiệm vụ HTT 80

7 Nguyễn Khắc Chuyên Hoàn thành tốt nhiệm vụ HTT 80

IV Đề xuất khen thưởng 

54 Cộng : 53 6 47

NGƯỜI LẬP HIỆU TRƯỞNG 

NGUYỄN THỊ TUYẾT NHUNG CHU THỊ THANH BÌNH

Ngày 22 tháng  10 năm 2021
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